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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-UBND
	       Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2025


            DỰ THẢO         

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn

 tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp thứ ……. với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Điều 11 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, quy định như sau:

“Điều 11. Kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công
Kinh phí cho hoạt động khuyến công và kinh phí áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (sau đây gọi chung là kinh phí khuyến công), bao gồm kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. 

1. Kinh phí khuyến công quốc gia là kinh phí sử dụng cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện.

2. Kinh phí khuyến công địa phương là kinh phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, sử dụng cho những hoạt động khuyến công do các cấp ở địa phương thực hiện.”

- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, quy định: “1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương”. 
- Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định: "2. Đối với nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công địa phương đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyết nghị về nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa phương, nhưng tối đa không quá niên độ ngân sách nhà nước năm 2024 và bảo đảm phù hợp quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này".
Như vậy, các nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công địa phương thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh
 từ ngày 01/01/2025, theo đó Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã hết hiệu lực
. Để bảo đảm nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương để tiếp tục tổ chức kịp thời, hiệu quả Chương trình khuyến công tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh là có cơ sở và cần thiết.

2. Cơ sở thực tiễn 

Từ khi ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hoạt động khuyến công của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều đề án khuyến công của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã được hưởng chính sách hỗ trợ, từ đó mở rộng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết công ăn việc làm và phát triển kinh tế tại địa phương. 
Từ những nội dung trên, để kịp thời có chính sách hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết, để góp phần giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Bảo đảm việc thực hiện các hoạt động khuyến công địa phương đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; đúng phân cấp, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm phù hợp với nội dung tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn);

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn áp dụng sản xuất sạch hơn;

c) Tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Nội dung Nghị quyết đã được chỉnh sửa hoàn thiện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia góp ý tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày ... tháng        năm 2025, dự thảo đã được chỉnh sửa và hoàn thiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm Tờ trình này bộ hồ sơ thông qua dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản tham gia ý kiến, văn bản căn cứ ban hành Nghị quyết. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 07 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nội dung chi hoạt động khuyến công địa phương

Điều 3. Mức chi chung

Điều 4. Mức chi cụ thể 

Điều 5. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động khuyến công địa phương

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Điều 7. Hiệu lực thi hành

2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết 
Quy định mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy đinh tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. 
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện sau khi Nghị quyết được ban hành. 

Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm có:

1. Dự thảo Nghị quyết;
2. Các văn bản tham gia ý kiến.

3. Bản giải trình tiếp thu ý kiến tham gia.

4. Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT.
	TM.UBND
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn


Mẫu số 03. Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …./TTr-...(2)...
	……(3)……, ngày ... tháng ... năm …


TỜ TRÌNH
Dự án, dự thảo ...(4)...
Kính gửi: ………………(5)…………….
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ....(1)... kính trình …(5)... dự án, dự thảo ...(4)... như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
2. Cơ sở thực tiễn
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản(i)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ)
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Trên đây là Tờ trình về dự án, dự thảo ……(4)……, …(1)… xin kính trình ....(5).... xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo:... (6)).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, ….(8).A.XX(9)
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức trình văn bản.

(3) Địa danh.

(4) Tên văn bản quy phạm pháp luật.

(5) Tên cơ quan có thẩm quyền xem xét dự án, dự thảo văn bản.

(6) Các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu.

(9) Ký hiệu người soạn thảo, số lượng bản phát hành (nếu cần).

_____________________________
(i) Đối với dự án, dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thuyết minh những nội dung chính, quan trọng được kế thừa; nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; nội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính (nếu có) trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ các nội dung cơ bản của dự thảo văn bản ngay trong Tờ trình hoặc tại phụ lục kèm theo Tờ trình.

� Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”.


� Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.”.
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